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1
0243 734 4120

Hạng C 15/7/2022
31/2022/GCN

2 CÔNG TY TNHH NEWPACT safety@newpa ct.vn 0936 885 314 Hạng C 20/7/2026 04/2026/GCN

3 Hạng C 8/5/2026 25/2026/GCN

4 baophong.pse @gmail.com 0917 365 888 Hạng C 10/8/2026 38/2022/GCN

5 Hạng C 5/7/2026

6 vothuha.tttl@g mail.com 0986 00 6668 Hạng C 30/7/2021 76/2021/GCN

7

0938 277 771

Hạng C 24/8/2026

28/2026/GCN

8
24 Bạch Đằng, Nha Trang, Khánh Hòa

Hạng C
Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5, nhóm 6.

15/7/2026
28/2024/GCN

9 ttbhldtg@gmai l.com Hạng C 1/8/2026 09/2021/GCN

HẠNG 
HUẤN 
LUYỆN

THỜI ĐIỂM 
CHÍNH THỨC 
CUNG CẤP/MỞ 
RỘNG DỊCH VỤ 
HUẤN LUYỆN

SỐ GIẤY 
CHỨNG NHẬN

TRUNG TÂM QUỐC GIA VỀ 
AN TOÀN VỆ SINH LAO 
ĐỘNG

Tòa nhà liên cơ quan Bộ Nội vụ, số 37 
Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hai Bà Trưng, Hà 
Nội.

Ông Nguyễn Thanh Hưng
Chức vụ: Giám đốc

trungtamqgatv 
sld@gmail.co m

Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5, nhóm 6 và Người huấn luyện an 
toàn vệ sinh lao động

Số nhà 12, ngõ 541, đường Lĩnh Nam, 
phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội

Bà Nguyễn Thị Hằng
Chức vụ: Giám đốc

Các nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 (Thực hiện việc huấn luyện an toàn, vệ sinh 
lao động đối với tất cả các ngành nghề, các lĩnh vực công việc cho Người lao 
động); nhóm 4, nhóm 5, nhóm 6 và Người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 
động.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ 
VẤN VÀ ĐÀO TẠO QUỐC GIA

Số 51B, ngõ 67 Nguyễn Văn Cừ, phường 
Bồ Đề, Thành phố Hà Nội

Ông Phạm Huy Hải
Chức vụ: Giám đốc

tuvanquocgia. 
ncts@gmail.co m

0797 919 828
0585 29 6789

Các nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3 (Thực hiện việc huấn luyện an toàn, vệ sinh 
lao động đối với tất cả các ngành nghề, các lĩnh vực công việc cho Người lao 
động); nhóm 4, nhóm 5, nhóm 6 và Người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 
động.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 
BẢO VỆ VÀ KỸ THUẬT AN 
TOÀN LAO ĐỘNG BẢO 
PHONG

Số 374 đường Trần Phú, phường Cao 
Xanh, tỉnh Quảng Ninh.

Ông Trần Duy Linh 
Chức vụ: Giám đốc

Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5, nhóm 6 và Người huấn luyện an 
toàn vệ sinh lao động.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO 
NHÂN LỰC ASEAN

Số 268 đường 25 tháng 4, phường Hồng 
Gai, tỉnh Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Hữu Hòa 
Chức vụ: Giám đốc

tuvan.asean20 
16@gmail.com

0203 6577 666
0986 787 593

Các công việc thuộc Mục 1, 2, 3 (trừ lĩnh vực thử nghiệm, sản xuất các loại 
thuốc nổ và phụ kiện nổ; 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 (trừ lĩnh vực dầu khí, khai thác 
dầu khí, các sản phẩm của dầu khí trên biển và trên đất liền); 12, 13, 14, 15, 
16 (trừ lĩnh vực vận hành tàu hỏa, tàu điện); 17,
18, 19, 20, 21, 22 (làm các công việc trong lĩnh vực dược phẩm); 25, 26, 27, 
29 Danh mục Thông tư số 06/2020/TT­BLĐTBXH ngày 20/8/2020 của Bộ 
Lao động ­ Thương binh và Xã hội.

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC 
DỊCH VỤ TRƯỜNG THỊNH 
THĂNG LONG

Tầng 5 Tòa nhà văn phòng 517 Lạc Long 
Quân, phường Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

Bà Võ Thị Thu Hà 
Chức vụ: Giám đốc

Tất cả các nhóm đối tượng 1, 2, 3, 4, 5, 6  theo quy định tại Nghị định 
140/2018/NĐ­CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ.

CÔNG TY TNHH HUẤN 
LUYỆN AN TOÀN VÀ KIỂM 
ĐỊNH SÀI GÒN

45 Lê Hồng Phong, Khu phố 1, xã Hàm 
Thuận, Lâm Đồng, Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc 
Chức vụ: Giám đốc

antoanvn.com. 
vn@gmail.com

Nhóm 1; nhóm 2; nhóm 3; nhóm 4; nhóm 5; nhóm 6 theo Nghị định 
44/2016/NĐ­CP và tất cả các ngành nghề trong Thông tư 06/2020/TT­
BLĐTBXH.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ 
MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG 
KHÁNH HÒA

Ông Nguyễn Quang Tiến
Chức vụ: Giám đốc

moitruonglaod 
ongkhanhhoa @gmail.com

0919 984 579
0374 567 825

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG 
KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ 
DỊCH VỤ BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Số 61, đường 30/4, phường Mỹ Tho, tỉnh 
Đồng Tháp

Ông Nguyễn Thành Phong 
Chức vụ: Giám đốc

02733 953 538
0902 566 310

Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5, nhóm 6.
Trong đó, phạm vi hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho đối 
tượng nhóm 3 quy định tại Thông tư số 06/2020/TT­BLĐTBXH ngày 
20/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động ­ Thương binh và Xã hội ban hành 
danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, 
gồm:
1.Các công việc thuộc Mục 1 quy định tại Danh mục Thông tư số 
06/2020/TT­BLĐTBXH đối với danh mục máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu 
cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động gồm: Cổng trục, cầu trục, cần 
trục, xe nâng hàng, máy vận thăng, thang máy, bàn nâng, sàn nâng, pa lăng, 
tời; hệ thống lạnh; nồi hơi, hệ thống đường ống dẫn hơi nước, nước nóng; 
bình chịu áp lực; máy khoan, ép cọc, đóng cọc; hệ giàn giáo, dàn giáo, cột 
chống chịu lực;
2. Các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc 
Mục 2, 4, 5 (trừ trực tiếp lắp ráp, hàn, sửa chữa, bảo dưỡng vệ sinh máy in 
công nghiệp), 6 (được làm công việc luyện, tẩy rửa, mạ, làm sạch bề mặt kim 
loại), 7, 11 (được làm công việc điều tra quy hoạch rừng; khảo sát địa chất, 
địa hình), 12, 13, 14, 15, 16
(trừ trực tiếp vận hành tàu hỏa, tàu điện), 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29 (trừ kiểm soát không lưu), 30, 32 quy định tại Danh 
mục của Thông tư số 06/2020/TT­BLĐTBXH.
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10 Hạng C

Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5, nhóm 6.

16/7/2021

Số 62/2021/GCN

11 Hạng C 11/8/2026.

12 0243 2056 889 Hạng C 15/8/2026 10/2025/GCN

13 0933 331 181 Hạng C 7/9/2026 97/2024/GCN

14
CISR1@moha. gov.vn 0243 943 8049

Hạng C
Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5, nhóm 6.

15/7/2019
Số 61/2024/GCN

15
ttkiemdinh3 @gmail.com 0236 373 9626

Hạng C 29/8/2026
59/2024/GCN

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TOÀN 
LAO ĐỘNG VIỆT NHẬT

Số 5, ngách 376/56 đường Bưởi, phường 
Ngọc Hà, TP.Hà Nội

Ông Nguyễn Văn Xuyên
Chức vụ: Giám đốc

daotaohuanluy 
en.atld@gmail. com

0914 323 536
0912 689 669

TRƯỜNG TRUNG CẤP HÀNG 
KHÔNG VÀ CÔNG NGHỆ 
KHẢI HOÀN

Số 140 đường Nguyễn Văn Quá, phường 
Đông Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí 
Minh.

Ông Lê Doãn Quang
Chức vụ: Hiệu trưởng

victoriacollege 
@vcat.edu.vn

028 3880 3816
0949 683 899

Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5, nhóm 6 và Người huấn luyện an 
toàn vệ sinh lao động

Số 17/2026/CV­
VCAT

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ 
BHL GROUP

Thửa đất số 977, Khu đất dịch vụ Khu đô 
thị mới Kim Chung ­ Di Trạch, Thôn Lai 
Xá, Xã Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam.

Ông Trần Hồng Xuân 
Chức vụ: Tổng giám đốc

info@bhlgroup
.vn

Nhóm 3, các công việc thuộc danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về 
an toàn, vệ sinh lao động của thông tư 06/2020/BLĐTBXH ngày 20/08/2020 
gồm các mục:
Mục 1. Chế tạo, lắp ráp, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, tháo dỡ, kiểm tra, 
kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, giám sát hoạt động máy, thiết bị thuộc 
Danh mục máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ 
sinh lao động do Bộ Lao động ­ Thương binh và Xã hội ban hành, gồm: xe 
nâng người, sàn nâng, vận thăng, cổng trục.
Mục 5. Trực tiếp lắp ráp, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh các loại 
máy xeo, tráng, cuộn.
Mục 22. Khám, chữa bệnh; chăm sóc người khuyết tật, người bệnh; giải phẫu 
bệnh, giám định pháp y, xét nghiệm vi sinh vật; các công việc trong lĩnh vực 
dược phẩm.
Khám, chữa bệnh; chăm sóc người khuyết tật, người bệnh; các công việc 
trong lĩnh vực dược phẩm.
Mục 23. Kiểm nghiệm, sản xuất thuốc thú y; giữ giống bảo tồn gien, chủng 
vi sinh vật, ký sinh trùng; diệt khuẩn, khử trùng môi trường; kiểm định thực 
phẩm, khử trùng.
Mục 24. Trực tiếp giết mổ động vật, chăm sóc, chăn nuôi các động vật lớn 
trong cơ sở sản xuất kinh doanh
Mục 26. Trực tiếp chế biến mủ cao su, nhựa thông.
Mục 32. Trực tiếp vận hành máy có động cơ trong nông nghiệp gồm: Máy 
tuốt, máy gặt, máy bừa, máy cắt cỏ, máy phun thuốc bảo vệ thực vật, máy 
bơm nước.

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TOÀN 
HTB

Số 84 ngõ 255 Lĩnh Nam, Phường Vĩnh 
Hưng, Thành phố Hà Nội

Ông Phan Xuân Tùng 
Chức vụ: Tổng giám đốc

antoanlaodong 
htb@gmail.co m

Thông báo mở rộng chức năng huấn luyện thêm các hạng mục công việc 
được phép đào tạo thuộc danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an 
toàn, vệ sinh lao động của thông tư 06/2020/BLĐTBXH ngày 20/08/2020 
như sau:
• Mục 3. Thử nghiệm, sản xuất, các loại thuốc nổ và phụ kiện nổ.
• Mục 5. Trực tiếp lắp ráp, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng, vệ sinh các loại 
máy xeo, bóc vỏ.
• Mục 8. Công việc trên các nhà giàn.
• Mục 10. Công việc tiếp xúc điện từ trường tần số cao ở dải tần số từ 3KHz 
trở lên.
• Mục 11. Khảo sát thực địa biển, địa vật lý; khảo sát, thăm dò, khai thác dầu 
khí; chế tạo, sử dụng, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình, thiết bị 
trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, khai thác dầu khí, các sản phẩm của dầu 
khí trên biển và trên đất liền.
• Mục 16. Trực tiếp vận hành tàu hỏa, tàu điện.
• Mục 28. Diễn viên xiếc, xiếc thú; vận động viên chuyên nghiệp, huấn luyện 
viên thể dục, thể thao chuyên nghiệp.
• Mục 29. Làm việc với các thiết bị màn hình máy tính bao gồm: kiểm soát 
không lưu.

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ 
THUẬT AN TOÀN KHU VỰC I

Tầng 7, Trụ sở LCQ Bộ Nội vụ, số 37 
Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Hai Bà 
Trưng, Thành phố Hà Nội.

Ông Nguyễn Minh Phúc
Chức vụ: Giám đốc

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH KỸ 
THUẬT AN TOÀN KHU VỰC 
III

Lô 14, Khu A1, đường Nguyễn Chánh, 
Phường Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng.

Ông Trần Bá Thông
Chức vụ: Giám đốc

Mở rộng đầy đủ phạm vi hoạt động huấn luyện cho các nhóm 1,2,3,4,5,6 và 
Người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.
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16 Hạng C 8/6/2026

17
0271 3879 787

Hạng C 10/10/2025
09/2025/GCN

18 vkh.snv@tphc m.gov.vn 028 3514 476 Hạng C 4/8/1993

19 Hạng C

Nhóm 1,2,3,4,5,6 và Người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

22/5/2024

38/2024/GCN

20

luongpgatld@g mail.com

Hạng C

Nhóm 1,2,3,4,5,6 và Người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

4/1/2014

35/2024/GCN

21 vinasafe.vns@ gmail.com Hạng C Nhóm 1,2,3,4,5,6 Tháng  11/2020 49/2025/GCN

22

0979 339 099

Hạng C

Nhóm 1,2,3,4,5,6 và Người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

11/7/2022

.04/2025/GCN

23 admin@nosah. com.vn 0989 904 357 Hạng C Nhóm 1,2,3,4,5,6 và Người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động Tháng 10/2022 48/2022/GCN

24 Hạng C

Nhóm 1,2,3,4,5,6 và Người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

20/10/2020

68/2020/GCN

25 Hạng C
Nhóm 1,2,3,4,5,6 và Người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

29/1/2024
13/2024/GCN

26 atsmeist@gma il.com 0982 526369 Hạng C Nhóm 1,2,3,4,5,6 và Người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động 2/1/2019 23/2024/GCN

27 0817 434 222 Hạng C Nhóm 1,2,3,4,5,6 và Người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động 9/5/2026 54/2025/GCN

28
Haudongkmp @gmail.com

Hạng C
Nhóm 1,2,3,4,5,6 và Người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

9/8/2026
01/2026/GCN

29

0243 365 3333

Hạng C

Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 và nhóm 6.

25/11/2025

30 0903 460 347 Hạng C 28/9/2026 85/2021/GCN

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC 
VÀ KỸ THUẬT NHẬT THÀNH

Số 6, ngách 371/38 đường Đại Mỗ, phường 
Tây Mỗ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Ông Dương Tuấn Dũng
Chức vụ: Giám đốc

duongtuandun 
g@gmail.com

0834 247 666
0971 285 666

Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5, nhóm 6 và Người huấn luyện an 
toàn vệ sinh lao động.

TRƯỜNG CAO ĐẲNG MIỀN 
ĐÔNG

Số 1428 Phú Riềng Đỏ, phường Bình 
Phước, thành phố Đồng Nai

Ông Bùi Đình Ninh 
Chức vụ: Hiệu trưởng

cdmd@
gmail.com

Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5, nhóm 6 và Người huấn luyện an 
toàn vệ sinh lao động

VIỆN KHOA HỌC AN TOÀN 
VỆ SINH LAO ĐỘNG THÀNH 
PHỐ

Cơ sở 1: Số 348 Nguyễn Thái Sơn, phường 
Hạnh Thông, Thành phố Hồ Chí Minh
Cơ sở 2: Số 160 Đường số 14, phường 
Phước Long, Thành phố Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Thành Lâm
Chức vụ: Phó Viện trưởng phụ trách

Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5, nhóm 6 và Người huấn luyện an 
toàn vệ sinh lao động

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN
THIẾT KẾ VÀ ĐÀO TẠO HSE

Số 14A hẻm 462/35/1 đường Bưởi, phường 
Ngọc Hà, Thành phố Hà Nội.

Ông Trịnh Anh Tuấn 
Chức vụ: Giám đốc

ctshe@
gmail.com

024 3998 5429
091 262 0603

CÔNG TY CỔ PHẦN AN TOÀN 
VÀ MÔI TRƯỜNG VIỆT NAM

Số 31 ngõ 265 phố Bồ Đề, phường Bồ Đề, 
Thành phố Hà Nội.

Ông Phạm Gia Lượng 
Chức vụ: Giám đốc

024 3872 5247
0904 209 061

CÔNG TY TNHH MTV TƯ 
VẤN VÀ KIỂM ĐỊNH AN 
TOÀN VIỆT NAM

Số 34 TT2 Khu Đô Thị Mới Đại Kim, 
phường Định Công, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam.

Ông Trần Minh Tâm 
Chức vụ: Giám đốc

0243 540 2559
090 629 5111

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM 
ĐỊNH AN TOÀN KHU VỰC 1

Số 59/37/10A, đường Nguyễn Thị Tươi, 
khu phố Tân Phước, phường Tân Đông 
Hiệp, TP Hồ Chí Minh

Ông Lê Khắc Châu 
Chức vụ: Giám đốc

info.daotaoant 
oan@gmail.co
m

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN 
THÔNG VÀ DỊCH VỤ AN 
TOÀN VỆ SINH LAO
ĐỘNG QUỐC GIA

Thôn 2, xã Bát Tràng, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Ông Vũ Xuân Trung 
Chức vụ: Giám đốc

CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM 
ĐỊNH 6

Số 65/18 Kênh Tân Hóa, phường Tân Phú, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Ông Hoàng Bá Giang
Chức vụ: Tổng Giám đốc

kd6@kiemdinh
6.vn

0907 567 888
0938 386 888

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO 
VÀ TƯ VẤN AN TOÀN MT

220/49 Nguyễn Văn Khối, phường Thông 
Tây Hội, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 
Nam.

Ông Nguyễn Ngọc Minh 
Chức vụ: Giám đốc

tuvanantoanmt 
@gmail.com

0899 896 879
0938 964 789

CÔNG TY TNHH HUẤN 
LUYỆN, KIỂM ĐỊNH AN 
TOÀN VÀ ĐO KIỂM MÔI 
TRƯỜNG ATS

Số 10B/A, ngõ 18 Ngô Quyền, phường Hà 
Đông, TP. Hà Nội

Ông Nguyễn Văn Phúc 
Chức vụ: Giám đốc

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH 
TẾ ­ KỸ THUẬT SỐ 1 NGHỆ 
AN

Km1, đường Lê nin, phường Vinh Phú, 
tỉnh Nghệ An

Ông Ngô Sỹ Thanh Tùng 
Chức vụ: Hiệu trưởng

truongcaodang 
ktkts1na2022 @gmail.com

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ 
ĐÀO TẠO KHANG MINH PHÚ

Số 15, đường 65, khu phố 2 phường Bình 
Dương, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Bà Đồng Thị Hậu 
Chức: vụ: Giám đốc

0945 872 867
0981 067 568

TRUNG TÂM DỊCH VỤ VÀ HỖ
TRỢ DOANH NGHIỆP

Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 Đại lộ 
Thăng Long, Xã Hòa Lạc, Tp Hà Nội

Ông Bùi Tuấn Khanh 
Chức vụ: Giám đốc

dichvukcnha noi@gmail.co
m

1372/QĐ­
LĐTBXH

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO 
VÀ TƯ VẤN AN TOÀN Á 
CHÂU

Số 9/43 Đường 11, Phường Thông Tây 
Hội, Thành phố Hồ Chí Minh

Bà Phan Thị Bích Tuyền 
Chức vụ: Giám đốc

daotaoantoan 
achau@gmail. com

Nhóm 3 quy định tại Thông tư số 06/2020­TT­BLĐTBXH ngày 20/8/2020 
của Bộ trưởng Bộ Lao động ­ Thương binh và Xã hội ban hành danh mục 
công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
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31 antoanlaodong vnse.com Hạng C Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 và nhóm 6. 25/8/2026 12/2024/GCN

32 0972 783 574 Hạng C Nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6 và người huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. 29/8/2026 21/2024/GCN

33 Hạng C
Nhóm 3, quy định tại Thông tư 06/2020/TT­BLĐTBXH.

19/2/2025
03/2025/GCN

34
daotaoanbinh @gmail.com

Hạng C
Nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6 và người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

7/12/2024
60/2024/GCN

35

0204 366 2882

Hạng C

Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4, nhóm 5 và nhóm 6.

28/6/2024

55/2024/GCN

36 viet@vietsci. com Hạng C 26/3/2024 26/2024/GCN

37

ceo@stie.vn

0902.091.983 Hạng C Nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6 và người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

23/8/2024

79/2024/GCN

38 info@ives.vn Hạng C

Nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6 và người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

9/10/2026

39

huanluyenehs @gmail.com 0976 301 489

Hạng C

Nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6 và người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

15/9/2026

40
0962 754388

Hạng C
Nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6 và người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động.

9/5/2026

41 Hạng C Nhóm 1, 2, 3, 4, 5, 6 và người huấn luyện an toàn vệ sinh lao động. 22/6/2022

42 0986 879 737 Hạng C Toàn quốc 7/1/2026

CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN 
LUYỆN AN TOÀN VÀ MÔI 
TRƯỜNG VIỆT NAM

63 Đường số 7, Khu nhà ở đường sắt Dĩ 
An, Khu phố Thống Nhất 1, Phường Dĩ 
An, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Ông Phan Văn Thành 
Chức vụ: Giám đốc

0274 3795 736
0972 692 325

CÔNG TY CỔ PHẦN HUẤN 
LUYỆN VÀ KIỂM ĐỊNH VIỆT 
NAM

Số 66A Khúc Thừa Dụ 2, phường An Biên, 
Thành phố Hải Phòng

Ông Nguyễn Tiến Hùng 
Chức vụ: Giám đốc

huanluyen kiemdinhviet 
nam@gmail.co
m

CÔNG TY TNHH CHỨNG 
NHẬN CRS VINA

Số 33H6 Đường DN10, Phường Đông 
Hưng Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Bà Ngô Thị Lan Anh 
Chức vụ: Giám đốc

moitruongcr 
svina@gmail.c
om

0903 980 538
0966 860 095

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ 
ĐÀO TẠO AN BÌNH

Số 110/14 đường Hoàng Hoa Thám, 
phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, 
Việt Nam.

Ông Lê Trung Bình 
Chức vụ: Giám đốc

0262 353 7989
0918 989 979

CÔNG TY TNHH FUKANG 
TECHNOLOGY

Lô I, Khu công nghiệp Quang Châu, 
Phường Nếnh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Ông YAO CHANG HAO
Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng thành 
viên kiêm Tổng Giám đốc

jessica.giang nguyen@fox
conn.com

CÔNG TY CP KHOA HỌC KỸ 
THUẬT ­ HUẤN LUYỆN VÀ 
KIỂM ĐỊNH VIỆT

Số 76 đường Phú Chánh 17, Khu phố Phú 
Chánh, phường Bình Dương, Thành phố 
Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Thế Cường 
Chức vụ: Giám đốc

0274 3868 738
0906 851 007
0979 105 054

Nhóm 1; 2; 3; 4; 5; 6. Riêng phạm vi huấn luyện nhóm 3 quy định tại Danh 
mục ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT­BLĐTBXH gồm:
– Các công việc thuộc Mục 1 Danh mục Thông tư số 06/2020/TT­
BLĐTBXH đối với danh mục máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm 
ngặt về an toàn, vệ sinh lao động gồm: Nồi hơi, hệ thống đường ống dẫn hơi 
nước, nước nóng; hệ thống cung cấp, điều chế, nạp các loại khí nén; bình 
chịu áp lực, chai chứa các loại khí; hệ thống đường ống dẫn khí đốt cố định 
dẫn các loại khí; bồn, bể (xi téc), thùng dùng để chứa, chuyên chở các loại 
khí; hệ thống lạnh; cầu trục, cần trục, cổng trục, bàn nâng, sàn nâng, thang 
máy, máy vận thăng, xe nâng, pa lăng, tời; máy ép cọc, đóng cọc, khoan cọc 
nhồi; hệ giàn giáo, đà giáo, cột chống chịu lực; hệ thống bơm bê tông độc 
lập.
– Các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động thuộc 
Mục 2, 4, 5, 6 (trừ các công việc ở khu vực lò quay sản xuất xi măng), 7, 8 
(trừ các công việc trên các nhà giàn), 9, 10, 11 (được làm
điều tra quy hoạch, khảo sát địa chất, địa hình), 12, 13, 14, 15, 16
(trừ trực tiếp vận hành tàu hóa dầu, tàu điện), 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 29 (trừ kiểm soát không lưu), 30 quy định tại Danh mục 
của Thông tư số 06/2020/TT­BLĐTBXH.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO 
­ KIỂM ĐỊNH ­ ĐO KIỂM MÔI 
TRƯỜNG

Số 107A làng Yên Phụ, phường Tây Hồ, 
Thành phố Hà Nội

Ông Quách Ngọc Khánh 
Chức vụ: Tổng Giám đốc

VIỆN NGHIÊN CỨU GIÁO 
DỤC NGHỀ NGHIỆP

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Luxury Park 
View, Lô D32 KĐT mới phường Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Ông Nguyễn Anh Quân
Chức vụ: Viện trưởng

0243 203 6789
0985 970 589

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO 
VÀ TƯ VẤN EHS VIỆT NAM

Tổ 9E, Khu phố Thạnh Phú, phường Tân 
Triều, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam

Ông Mai Văn Chín 
Chức vụ: Giám đốc

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 
VÀ DỊCH VỤ AN PHÁT

Thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Thanh, TP Hà 
Nội, Việt Nam

Bà Nguyễn Thị Đông 
Chức vụ: Giám đốc

Hoadonanph 
at2026@gmail. com

CÔNG TY CP KIỂM ĐỊNH VÀ 
ĐÀO TẠO AN TOÀN LAO 
ĐỘNG MIỀN TRUNG

81­83 đường Nguyễn Phước Lan, phường 
Hòa Xuân, Thành phố Đà Nẵng

Ông Huỳnh Khương 
Chức vụ: Giám đốc

02363 737 738
0989 009 486

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO 
VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG 
QUY NHƠN

49/49 Lê Văn Hưng, phường Quy Nhơn 
Nam, tỉnh Gia Lai, Việt Nam

Bà Trần Thị Kim Cương 
Chức vụ: Giám đốc

lethanhnhatttr 
@yahoo.com.v n

4


